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 SỔ THEO DÕI 
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	Mã hồ sơ
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	1
	000.20.29.H56-230829-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAi Văn Thành
	, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 038743295
	UBND Xã Nga Thạch
	30/08/2023
	31/08/2023
	 30/08/2023
	Trực tiếp
	

	2
	000.20.29.H56-230829-1001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAI Văn Thành
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0387437295
	UBND Xã Nga Thạch
	29/08/2023
	07/09/2023
	 30/08/2023
	Trực tiếp
	

	3
	000.20.29.H56-230825-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ Thị sáng
	Thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0378884778
	UBND Xã Nga Thạch
	25/08/2023
	28/08/2023
	 25/08/2023
	Trực tiếp
	

	4
	000.20.29.H56-230825-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Phạm Thị Thuỷ
	THÔN 3 HẬU TRẠCH, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Xã Nga Thắng, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0378738155
	UBND Xã Nga Thạch
	25/08/2023
	28/08/2023
	 25/08/2023
	Trực tiếp
	

	5
	000.20.29.H56-230825-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	PHẠM THỊ NHƯỢNG
	THÔN 4 HẬU TRẠCH, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0358072621
	UBND xã Nga Thạch
	25/08/2023
	28/08/2023
	 25/08/2023
	Trực tiếp
	

	6
	000.20.29.H56-230824-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MÃ THỊ HỒNG VÂN
	THÔN 6 THANH LÃNG, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0582532597
	UBND xã Nga Thạch
	24/08/2023
	25/08/2023
	 24/08/2023
	Trực tiếp
	

	7
	000.20.29.H56-230822-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	ĐỖ PHẠM HẢI ĐĂNG
	Thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0328108250
	UBND Xã Nga Thạch
	23/08/2023
	24/08/2023
	 23/08/2023
	Trực tiếp
	

	8
	000.20.29.H56-230822-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ Thị LAn
	tổ 12, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, 0355630256
	UBND Xã Nga Thạch
	22/08/2023
	23/08/2023
	 22/08/2023
	Trực tiếp
	

	9
	000.20.29.H56-230822-1003
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MÃ THỊ LAN
	tổ 13, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, 0355630256
	UBND Xã Nga Thạch
	22/08/2023
	29/08/2023
	 22/08/2023
	Trực tiếp
	

	10
	000.20.29.H56-230822-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Dương Thị Hường
	Thôn Ngoại 1, Xã Nga Giáp, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0868562718
	UBND Xã Nga Thạch
	22/08/2023
	23/08/2023
	 22/08/2023
	Trực tiếp
	

	11
	000.20.29.H56-230818-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	VŨ QUỐC HUY
	Thôn 3 Hậu Trạch, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0987992535
	UBND xã Nga Thạch
	18/08/2023
	21/08/2023
	 18/08/2023
	Trực tiếp
	

	12
	000.20.29.H56-230818-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	VŨ QUỐC HUY
	Thôn 3 Hậu Trạch, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0987992535
	UBND xã Nga Thạch
	18/08/2023
	21/08/2023
	 18/08/2023
	Trực tiếp
	

	13
	000.20.29.H56-230816-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	MAi Văn Nghĩa
	LƯU NGỌC VĂN SN: 1965 ở Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, 0337452990
	UBND Xã Nga Thạch
	16/08/2023
	17/08/2023
	 17/08/2023
	Trực tiếp
	

	14
	000.20.29.H56-230810-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAI NGỌC TƯỜNG
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0982001387
	UBND Xã Nga Thạch
	10/08/2023
	11/08/2023
	 10/08/2023
	Trực tiếp
	

	15
	000.20.29.H56-230810-1003
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	MÃ VĂN THUẬT
	Thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0392061707
	UBND Xã Nga Thạch
	10/08/2023
	17/08/2023
	 10/08/2023
	Trực tiếp
	

	16
	000.20.29.H56-230810-1001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAI NGỌC TƯỜNG
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0982001387
	UBND Xã Nga Thạch
	10/08/2023
	17/08/2023
	 10/08/2023
	Trực tiếp
	

	17
	000.20.29.H56-230809-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Ngô Văn Tiến
	Thôn 5, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0394689131
	UBND Xã Nga Thạch
	09/08/2023
	14/08/2023
	 09/08/2023
	Trực tiếp
	

	18
	000.20.29.H56-230809-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Trịnh Xuân Toàn
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0869990368
	UBND Xã Nga Thạch
	09/08/2023
	10/08/2023
	 09/08/2023
	Trực tiếp
	

	19
	000.20.29.H56-230808-1011
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Mã Thị Năm
	THÔN ĐÔNG THÁI, Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0868356656
	UBND Xã Nga Thạch
	09/08/2023
	10/08/2023
	 09/08/2023
	Trực tiếp
	

	20
	000.20.29.H56-230808-1013
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAi Nhất Hội
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0869996784
	UBND Xã Nga Thạch
	09/08/2023
	10/08/2023
	 09/08/2023
	Trực tiếp
	

	21
	000.20.29.H56-230808-1012
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAi Nhất Hội
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0869996784
	UBND Xã Nga Thạch
	08/08/2023
	15/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	22
	000.20.29.H56-230808-1010
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Mã Thị Năm
	Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0868356656
	UBND Xã Nga Thạch
	08/08/2023
	15/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	23
	000.20.29.H56-230808-0004
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MÃ DUY CỜ
	THÔN 1 PHƯƠNG PHÚ, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0367752722
	UBND xã Nga Thạch
	08/08/2023
	09/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	24
	000.20.29.H56-230808-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MÃ THỊ KHIÊM
	THÔN 1 PHƯƠNG PHÚ, , Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0367752722
	UBND xã Nga Thạch
	08/08/2023
	09/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	25
	000.20.29.H56-230808-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Mã Thị Lan
	THÔN 1 PHƯƠNG PHÚ, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0343815456
	UBND Xã Nga Thạch
	08/08/2023
	09/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	26
	000.20.29.H56-230808-1005
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAi Tất Đắc
	Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0912214815
	UBND Xã Nga Thạch
	08/08/2023
	15/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	27
	000.20.29.H56-230808-1006
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAi Công Hân
	Sn 42 Ngô Thị Ngọc Giao, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0912214815
	UBND Xã Nga Thạch
	08/08/2023
	15/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	28
	000.20.29.H56-230808-1002
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Mã Thị Lan
	Thôn 1, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0343815456
	UBND Xã Nga Thạch
	08/08/2023
	15/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	29
	000.20.29.H56-230808-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	MAi Anh Thành
	Thôn 1, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0392784686
	UBND Xã Nga Thạch
	08/08/2023
	09/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	30
	000.20.29.H56-230808-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	NGÔ VĂN VƯỢNG
	THÔN 5 TRUNG THÀNH, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0395142484
	UBND xã Nga Thạch
	08/08/2023
	09/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	31
	000.20.29.H56-230808-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	NGÔ VĂN VƯỢNG
	THÔN 5 TRUNG THÀNH, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0395142484
	UBND xã Nga Thạch
	08/08/2023
	09/08/2023
	 08/08/2023
	Trực tiếp
	

	32
	000.20.29.H56-230807-1011
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	Mai Thị kim Phượng
	THÔN 4 HẬU TRẠCH, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0962146337
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	08/09/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	33
	000.20.29.H56-230807-1007
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAI Thị Thu Hiền
	Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 0976289052
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	08/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	34
	000.20.29.H56-230807-1008
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAI XUÂN VINH
	Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 0976289052
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	08/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	35
	000.20.29.H56-230807-1010
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Trần Thị Cúc
	Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 0976289052
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	08/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	36
	000.20.29.H56-230807-1009
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Trần Thị Cúc
	Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 0976289052
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	14/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	37
	000.20.29.H56-230807-1006
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAI XUÂN VINH
	Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 0976289052
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	14/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	38
	000.20.29.H56-230807-1005
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAi Thu Hiền
	Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 0976289052
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	14/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	39
	000.20.29.H56-230807-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAI Thị MAi
	THÔN PHÚ LƯƠNG, Xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa , 0363090838
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	08/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	40
	000.20.29.H56-230807-1002
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MAI Thị MAi
	Thôn 5, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0363090838
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	14/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	41
	000.20.29.H56-230807-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Mã Hồng Luyến
	Thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0332072878
	UBND Xã Nga Thạch
	07/08/2023
	10/08/2023
	 07/08/2023
	Trực tiếp
	

	42
	000.20.29.H56-230804-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	MAI XUÂN VINH
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0976289052
	UBND Xã Nga Thạch
	04/08/2023
	07/08/2023
	 04/08/2023
	Trực tiếp
	

	43
	000.20.29.H56-230804-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	KHƯƠNG THỊ NHUNG
	THÔN 3 HẬU TRẠCH, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972102272
	UBND xã Nga Thạch
	04/08/2023
	07/08/2023
	 04/08/2023
	Trực tiếp
	

	44
	000.20.29.H56-230804-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	PHẠM THỊ TOÀN
	THÔN 4 HẬU TRẠCH, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0389254876
	UBND xã Nga Thạch
	04/08/2023
	07/08/2023
	 04/08/2023
	Trực tiếp
	

	45
	000.20.29.H56-230804-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	MAI THỊ BÍCH
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0333026257
	UBND Xã Nga Thạch
	04/08/2023
	09/08/2023
	 04/08/2023
	Trực tiếp
	

	46
	000.20.29.H56-230804-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	ĐỖ VĂN TUẤN
	THÔN 6 THANH LÃNG, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 03899958721
	UBND xã Nga Thạch
	04/08/2023
	07/08/2023
	 04/08/2023
	Trực tiếp
	

	47
	000.20.29.H56-230802-0002
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
	PHẠM THỊ QUY
	THÔN 1 PHƯƠNG PHÚ, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0976289052
	UBND xã Nga Thạch
	02/08/2023
	16/08/2023
	 02/08/2023
	Trực tiếp
	

	48
	000.20.29.H56-230802-0001
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	PHẠM THỊ QUY
	THÔN 1 PHƯƠNG PHÚ, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0976289052
	UBND xã Nga Thạch
	02/08/2023
	04/08/2023
	 02/08/2023
	Trực tiếp
	

	49
	000.20.29.H56-230801-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Mai Ngọc Gia HÂn
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0369826824
	UBND Xã Nga Thạch
	02/08/2023
	03/08/2023
	 02/08/2023
	Trực tiếp
	



	
	Cán bộ báo cáo

	
	

 Một cửa xã Nga Thạch 



